Mẫu số 14
SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN MẪU VẬT THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM; ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THUỘC PHỤ LỤC CITES
1. Tên tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến:................................................................ 
2. Loài (tên phổ thông và tên khoa học):..................................................................... 
	Nguyên liệu đầu vào
	Sản phẩm đầu ra
	Ghi chú

	Ngày nhập
	Hồ sơ nguồn gốc
	Loại nguyên liệu (da, lông, ngà...)
	Đơn vị tính (cái/m2/cm3..)
	Lượng nguyên liệu
	Ngày sản xuất
	Sản phẩm (loại sản phẩm)
	Số lượng sản phẩm
	Kích thước SP (cm2/m2/cm3...)
	Nguyên liệu tiêu hao
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* Ghi chú: Cột Tổng lượng nguyên liệu đầu vào và lượng nguyên liệu tiêu hao phải có cùng đơn vị tính toán
